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1 201090 Lê Thảo Anh 30/04/2002 Cà Mau DH20YKH01

2 236831 Trần Ngọc Ánh 22/10/2005 Cần Thơ DH23DUO03

3 226540 Bùi Tuấn Bạc 13/10/2003 Cà Mau DH22OTO05

4 225784 Phan Vủ Đăng 22/08/2004 Hậu Giang DH22QTN01

5 235824 Trần Hữu Danh 15/08/2005 Cà Mau DH23OTO08

6 226877 Huỳnh Quốc Đạt 16/09/2004 Kiên Giang DH22QTN01

7 233795 Lâm Mỹ Duyên 21/10/2005 Cần Thơ DH23LOG01

8 221968 Huỳnh Ngọc Hân 20/06/2004 Cần Thơ DH22QTK06

9 236692 Lò Thị Thái Hằng 19/03/2005 Lai Châu DH23DPT03

10 237892 Lê Chí Hên 08/05/2005 Cà Mau DH23DPT03

11 240689 Trần Thị Thúy Hoa 25/02/2006 Đồng Tháp DH24KMT01

12 233240 Dương Quốc Hoàng 03/03/2005 An Giang DH23LOG01

13 224460 Nguyễn Trần Nhật Hưng 28/12/2004 Hậu Giang DH22QTN01

14 233489 Trần Quốc Hưng 30/10/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

15 237798 Đái Mỹ Huyền 25/08/05 Cần Thơ DH23DPT03

16 239788 Trương Trường Kha 31/01/2005 Bạc Liêu DH23DPT03

17 234123 Nguyễn Minh Khôi 25/12/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

18 241762 Trần Đăng Khôi 03/03/2006 Cà Mau DH24YKH03

19 235095 Lưu Hồng Liên 31/10/2005 An Giang DH23DUO02

20 243062 Nguyễn Hoàng Lợi 12/12/2006 Hậu Giang DH24KMT01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 19/04/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 245149 Trần Hữu Lợi 31/03/2006 Đồng Tháp DH24KMT01

22 235023 Bùi Thị Trúc Ly 24/03/2005 Đồng Tháp DH23DUO02

23 245171 PHẠM BÌNH MINH 01/01/2006 Kiên Giang DH24KMT01

24 244333 Trịnh Lâm Bảo My 16/01/2006 Cà Mau DH24TCN04

25 236672 Lư Mạnh Mỹ 16/12/2004 Cà Mau DH23DUO03

26 243799 Hình Thái Kim Ngân 14/01/2006 An Giang DH24NNA03

27 237854 Phạm Thị Kim Ngân 01/10/2005 Cần Thơ DH23DUO03

28 237961 Nguyễn Thị Tuyết Nghi 11/02/2005 Bạc Liêu DH23DPT03

29 244137 Lâm Bích Ngọc 03/06/2006 Cà Mau DH24QTK04

30 236092 Lê Thị Thúy Ngọc 12/10/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

31 224030 Danh Nguyên 19/03/2004 Bạc Liêu DH22QTN01

32 233232 Lê Thành Nhật 19/07/2003 Vĩnh Long DH23LOG01

33 241856 Lê Thị Yến Nhi 07/08/2006 Cà Mau DH24YKH03

34 233483 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/11/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

35 2110355 Trần Thị Tuyết Nhi 29/05/2002 Kiên Giang DH21YKH07

36 226157 Trần Thị Tuyết Như 08/04/2004 Kiên Giang DH22LUA02

37 236296 Phạm Trần Phú 22/05/2005 Cần Thơ DH23LUA02

38 243161 Lê Hoàng Phước 05/03/2006 Hậu Giang DH24OTO07

39 242521 Bùi Trần Phương Tâm 06/10/2006 Tiền Giang DH24HAY01

40 236461 Trà Lan Thanh 20/03/2005 Cà Mau DH23DUO03
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41 233479 Phạm Thị Thanh Thảo 05/10/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

42 223922 Lê Huỳnh Anh Thi 11/09/2004 Vĩnh Long DH22QTN01

43 235848 Ngô Thị Ánh Thuận 18/03/2005 An Giang DH23DUO02

44 245100 Lê Quốc Tĩnh 31/05/2006 Bạc Liêu DH24QTK04

45 236799 Huỳnh Bảo Trân 25/04/2005 Cà Mau DH23DUO03

46 235793 Huỳnh Kim Trang 29/09/2005 Cà Mau DH23LOG01

47 242525 Nguyễn Hữu Trọng 18/11/2006 Bến Tre DH24HAY01

48 236958 Nguyễn Ngọc Nhã Trúc 16/07/2005 An Giang DH23DUO03

49 236991 Lê Minh Tường 31/12/2005 An Giang DH23DPT03

50 241912 Lâm Ái Vy 10/07/2006 Cà Mau DH24YKH03

51 245076 Lê Thúy Vy 15/07/2006 Cà Mau DH24TCN04

52 233480 Phạm Thị Như Ý 09/11/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

53 238226 Huỳnh Thị Ngọc Yến 08/08/2005 Vĩnh Long DH23DUO03


